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KHOA/VIỆN: .................................................
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hải Phòng, ngày .... .... tháng ... ... năm 20.....




BẢNG TỔNG HỢP KẾT QUẢ HỌC TẬP – RÈN LUYỆN

Học kỳ …... - Năm học 20….. – 20…..
Lớp:........................... Tổng số :........ Trong đó: XS:......=.......%, Giỏi:...... =.......%, Khá : .....=......%, Không DH :.......=..........%

	TT
	MÃ SINH VIÊN
	HỌ VÀ TÊN
	KẾT QUẢ THI (THANG ĐIỂM 4)
	TBC HT
	ĐRL

(100)
	CHỨC VỤ
	XẾP LOẠI
	KÝ TÊN
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 Ghi chú:

	M1
	Anh văn cơ bản 1 (3 TC)
	M3
	Hình họa (2 TC)
	M5
	…….

	M2
	Đại số (3 TC)
	M4
	Hóa học (3 TC)
	M6
	……….


	BCN KHOA/VIỆN (ĐƠN VỊ CÓ SV)

(Ký, ghi rõ họ tên)
	GVCN-CVHT
(Ký, ghi rõ họ tên)
	GIÁO VỤ

(Ký, ghi rõ họ tên)
	Trợ lý CTSV
(Ký, ghi rõ họ tên)
	HP, ngày… tháng….năm 20…..

CÁN BỘ LỚP

(Ký, ghi rõ họ tên)
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